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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư thực hiện HĐGV số 8579-04, 8579-05, 8579-06, 8579-07, 8579-08, 8579-09, 8579-10, 8579-11, 8579-12.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, nguyên phụ liệu công nghiệp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài: 
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Băng dán giấy 5cm x 40m
	Băng keo giấy bảo vệ bề mặt kỹ thuật; Chiều rộng (w): 50 mm; Chiều dài tổng (l): 40 m; Độ dày lớp nền (d): 0,13 mm; Khả năng chịu nhiệt ngắn hạn (Tmax): 60 độ C; Lực bám dính trên thép: 2,5 N/cm

	2
	Băng dán trắng to 50mm
	Băng dính Polymer đóng gói công nghiệp; Chiều rộng (w): 50 mm; Chiều dài cuộn (l): 100 m; Độ dày màng (d): 45 um; Lực kéo đứt (sigma): 40 N/cm; Dải nhiệt độ ứng dụng (Top): 0 đến +50 độ C

	3
	Băng vải chịu nhiệt 2cm x 10m
	Băng sợi thủy tinh cách điện gia cường; Chiều rộng (w): 20 mm; Chiều dài cuộn (l): 10 m; Nhiệt độ làm việc liên tục (Top): 180 độ C (Cấp H); Điện áp đánh thủng (Ubr): 2,5 kV; Độ bền kéo: 150 N/cm

	4
	Bột mài bóng Diamond paste W1
	Hỗn hợp mài bóng kim cương siêu mịn; Kích thước hạt kim cương: 1/0 (0,5 - 1 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,020 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g

	5
	Bột mài bóng Diamond paste W10
	Hỗn hợp mài kim cương trung bình; Kích thước hạt kim cương: 10/7 (7 - 10 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,160 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g

	6
	Bột mài bóng Diamond paste W20
	Hỗn hợp mài kim cương thô; Kích thước hạt kim cương: 20/14 (14 - 20 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,320 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g

	7
	Bột mài bóng Diamond paste W5
	Hỗn hợp mài bóng kim cương tinh; Kích thước hạt kim cương: 5/3 (3 - 5 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,080 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g

	8
	Bút dầu lớn Thiên Long PM-09
	Dụng cụ đánh dấu công nghiệp ngòi lớn; Đường kính ngòi bút: 1,0 - 4,0 mm; Loại mực: Kháng nước/Kháng cồn; Bề mặt ứng dụng: Kim loại, nhựa, kính; Thời gian khô: < 5 giây; Thể tích mực: 5 ml

	9
	Bút dầu nhỏ Thiên Long PM-04
	Dụng cụ đánh dấu linh kiện chính xác; Đường kính ngòi bút: 0,4 mm; Loại mực: Permanent Ink (không phai); Bề mặt ứng dụng: Bảng mạch, dây dẫn; Màu sắc: Đen/Xanh/Đỏ; Độ bền màu dưới tia UV: Cao

	10
	Chỉ chịu nhiệt Ф1 mm
	Sợi chỉ tết chịu nhiệt cách điện; Đường kính sợi (Phi): 1,0 mm; Vật liệu: Sợi thủy tinh hoặc Nomex; Nhiệt độ làm việc liên tục (Top): 250 độ C; Lực kéo đứt tối thiểu: 50 N; Cấp chịu nhiệt: Cấp C

	11
	Chổi đánh rỉ 2in
	Bàn chải sợi thép làm sạch bề mặt; Chiều rộng bề mặt chổi: 50,8 mm (2 inch); Vật liệu sợi: Thép carbon độ cứng cao; Chiều dài sợi: 25 mm; Cấu tạo cán: Nhựa hoặc gỗ; Ứng dụng: Tẩy rỉ sét và lớp sơn cũ

	12
	Chổi lông 15 x 4,6 cm
	Chổi quét vệ sinh linh kiện điện tử; Kích thước đầu lông: 4,6 cm; Tổng chiều dài (l): 15 cm; Vật liệu lông: Lông động vật mềm tự nhiên; Vật liệu cán: Gỗ đánh bóng; Đặc tính: Không tích điện (Anti-static)

	13
	Đá cắt Ф100
	Đĩa cắt kim loại tốc độ cao; Đường kính ngoài (Phi_out): 100 mm; Đường kính lỗ trục (Phi_in): 16 mm; Độ dày đĩa (d): 1,2 - 1,5 mm; Tốc độ quay tối đa (v_max): 15.300 RPM (80 m/s); Vật liệu mài: Alumina (Al2O3)

	14
	Đá mài Ф100
	Đĩa mài mòn bề mặt kim loại; Đường kính ngoài (Phi_out): 100 mm; Đường kính lỗ trục (Phi_in): 16 mm; Độ dày đĩa (d): 6,0 mm; Tốc độ quay tối đa (v_max): 15.300 RPM; Độ nhám hạt: 24 - 36 Grit

	15
	Đánh rỉ Ф100
	Đĩa chổi cước thép sợi xoắn; Đường kính ngoài (Phi_out): 100 mm; Kiểu lắp: Ren M10 hoặc M14; Vật liệu sợi: Thép cường độ cao; Tốc độ vận hành tối đa: 12.500 RPM; Ứng dụng: Tẩy xỉ hàn và rỉ sét nặng

	16
	Dao rọc giấy FO-KN04
	Dụng cụ cắt gọt văn phòng chuyên dụng; Chiều rộng lưỡi: 18 mm; Chất liệu lưỡi: Thép hợp kinh SK5; Cơ chế khóa: Khóa tự động (Auto-lock); Độ dày lưỡi: 0,5 mm; Thân dao: Nhựa ABS chịu va đập

	17
	Dây đồng Ф1
	Dây đồng kỹ thuật điện mềm (M1); Đường kính (Phi): 1,0 mm; Độ dẫn điện tối thiểu: 58 MS/m; Hàm lượng đồng (Cu): > 99,9%; Trạng thái: Đồng ủ mềm; Tiêu chuẩn: GOST 2112-79

	18
	Dây ê may Ф 0,15
	Dây đồng quấn từ cách điện men (PETV-2); Đường kính lõi (Phi): 0,15 mm; Cấp chịu nhiệt: 130 độ C (Cấp B); Điện áp đánh thủng lớp men: > 1200V; Độ bền cơ học: Chịu uốn nắn tốt; Ứng dụng: Biến áp nguồn

	19
	Dây ê may Ф0,1
	Dây đồng quấn từ cách điện men (PETV-2); Đường kính lõi (Phi): 0,1 mm; Cấp chịu nhiệt: 130 độ C (Cấp B); Điện áp đánh thủng lớp men: > 1000V; Độ bền cơ học: Chịu uốn nắn tốt; Ứng dụng: Cuộn dây cao tần

	20
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5
	Sợi thép không gỉ kỹ thuật cao; Đường kính (Phi): 0,5 mm; Mác thép: SUS304 (08Kh18N10); Giới hạn bền kéo: 500 - 700 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 870 độ C; Tính chất: Kháng ăn mòn hóa học

	21
	Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,8
	Sợi thép không gỉ kỹ thuật cao; Đường kính (Phi): 0,8 mm; Mác thép: SUS304 (08Kh18N10); Giới hạn bền kéo: 500 - 700 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 870 độ C; Tính chất: Kháng ăn mòn hóa học

	22
	Găng tay len phủ cao su Poly
	Găng tay bảo hộ chống trượt; Chất liệu nền: Sợi len Polyester; Lớp phủ lòng bàn tay: Cao su Nitrile/Poly; Độ bám: Cao trong môi trường khô; Kích thước: Free size; Ứng dụng: Thao tác bốc xếp vật tư

	23
	Găng tay phủ cao su Kendo Size L
	Găng tay bảo hộ chống cắt cấp độ nhẹ; Kích thước (Size): L (9 inch); Lớp phủ: Cao su tự nhiên dày; Độ bền xé rách: Cấp 3; Độ thông thoáng mu bàn tay: Cao; Tiêu chuẩn: EN388

	24
	Giấy bao gói 70x70 cm
	Giấy Kraft bảo vệ chống ẩm; Kích thước: 70 x 70 cm; Định lượng: 70 g/m2; Độ pH: Trung tính (không ăn mòn kim loại); Khả năng chống thấm dầu: Nhẹ; Ứng dụng: Bọc linh kiện sau bảo dưỡng

	25
	Giấy nhám mịn P600
	Vật liệu mài mòn bề mặt tinh; Kích thước hạt (Grit): P600 (25 um); Loại hạt mài: Silicon Carbide; Vật liệu nền: Giấy kháng nước; Ứng dụng: Mài bóng kim loại và lớp sơn lót

	26
	Giấy nhám thô P150
	Vật liệu mài mòn bề mặt thô; Kích thước hạt (Grit): P150 (100 um); Loại hạt mài: Nhôm Oxit; Vật liệu nền: Giấy cứng; Ứng dụng: Tẩy rỉ sét và tạo nhám bề mặt

	27
	Giấy nhám tròn mịn Ф120
	Đĩa nhám dán cho máy cầm tay; Đường kính (Phi): 120 mm; Độ mịn (Grit): P320 - P400; Mặt lưng: Lớp nỉ dính (Velcro); Tốc độ quay tối đa: 12000 RPM; Ứng dụng: Xử lý bề mặt diện tích lớn

	28
	Giấy trắng A4
	Giấy in tài liệu kỹ thuật; Kích thước: 210 x 297 mm; Định lượng: 80 g/m2; Độ trắng: 95% ISO; Độ đục: 94%; Ứng dụng: In ấn Passport và hồ sơ hoàn công

	29
	Giẻ lau thô Cotton
	Vật liệu vệ sinh công nghiệp; Thành phần: 100% Cotton; Khả năng hút ẩm: Cao; Tình trạng: Không để lại bụi vải; Kích thước: Tùy chọn; Ứng dụng: Lau dầu mỡ và dung môi

	30
	Hạt kẹp chì HCNPD10
	Hạt chì niêm phong an toàn quân sự; Đường kính (Phi): 10 mm; Vật liệu: Chì mềm (Pb); Số lỗ luồn dây: 02 lỗ; Ứng dụng: Niêm phong nắp thiết bị điện tử; Trạng thái: Chưa dập dấu

	31
	Lắc sa pôn 8 ml
	Dung dịch làm sạch tiếp điểm điện tử; Thể tích: 8 ml; Thành phần: Hỗn hợp dung môi bay hơi nhanh; Đặc tính: Không để lại cặn bẩn; Khả năng tẩy oxit bề mặt: Cao; Ứng dụng: Vệ sinh biến trở, công tắc

	32
	Mỡ bảo quản Cabitol C3
	Mỡ bảo vệ bề mặt chống ăn mòn; Độ xuyên kim ở 25 độ C: 200 - 250; Điểm nhỏ giọt: > 60 độ C; Thành phần: Dầu khoáng và xà phòng Canxi; Khả năng kháng nước: Tuyệt vời; Ứng dụng: Bảo quản chi tiết máy lưu kho

	33
	Mũi doa Ф3,5
	Dụng cụ gia công lỗ tinh (Reamer); Đường kính (Phi): 3,5 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS-Co); Số lưỡi cắt: 6 lưỡi; Độ chuẩn xác lỗ: H7; Kiểu chuôi: Chuôi trụ

	34
	Mũi doa Ф4,5
	Dụng cụ gia công lỗ tinh (Reamer); Đường kính (Phi): 4,5 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS-Co); Số lưỡi cắt: 6 lưỡi; Độ chuẩn xác lỗ: H7; Kiểu chuôi: Chuôi trụ

	35
	Mũi doa Ф5
	Dụng cụ gia công lỗ tinh (Reamer); Đường kính (Phi): 5,0 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS-Co); Số lưỡi cắt: 6 lưỡi; Độ chuẩn xác lỗ: H7; Kiểu chuôi: Chuôi trụ

	36
	Mũi doa Ф5,5
	Dụng cụ gia công lỗ tinh (Reamer); Đường kính (Phi): 5,5 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS-Co); Số lưỡi cắt: 6 lưỡi; Độ chuẩn xác lỗ: H7; Kiểu chuôi: Chuôi trụ

	37
	Mũi khoan Ф3
	Mũi khoan xoắn cắt gọt kim loại; Đường kính (Phi): 3,0 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS); Góc đỉnh: 118 độ; Chiều dài rãnh cắt: 33 mm; Tiêu chuẩn: DIN 338

	38
	Mũi khoan Ф3,5
	Mũi khoan xoắn cắt gọt kim loại; Đường kính (Phi): 3,5 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS); Góc đỉnh: 118 độ; Chiều dài rãnh cắt: 39 mm; Tiêu chuẩn: DIN 338

	39
	Mũi khoan Ф4
	Mũi khoan xoắn cắt gọt kim loại; Đường kính (Phi): 4,0 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS); Góc đỉnh: 118 độ; Chiều dài rãnh cắt: 43 mm; Tiêu chuẩn: DIN 338

	40
	Mũi khoan Ф5
	Mũi khoan xoắn cắt gọt kim loại; Đường kính (Phi): 5,0 mm; Vật liệu: Thép gió (HSS); Góc đỉnh: 118 độ; Chiều dài rãnh cắt: 52 mm; Tiêu chuẩn: DIN 338

	41
	Nhựa thông 100 g
	Chất trợ hàn (Flux) nguồn gốc tự nhiên; Trọng lượng: 100g; Nhiệt độ nóng chảy: 80 - 120 độ C; Chỉ số Axit: 150 - 170 mg KOH/g; Trạng thái: Chất rắn giòn màu vàng; Ứng dụng: Hàn thiếc linh kiện điện tử

	42
	Ni lông trắng khổ 1,6m
	Màng Polymer bảo vệ bề mặt; Chiều rộng khổ: 1,6 m; Độ dày: 0,1 mm; Vật liệu: Polyethylene (PE); Độ bền kéo: 20 MPa; Ứng dụng: Che chắn chống bụi cho khí tài

	43
	Ống đồng đỏ Ф16x14
	Ống đồng kỹ thuật điện lực; Đường kính ngoài (Phi_out): 16 mm; Đường kính trong (Phi_in): 14 mm; Độ dày thành ống: 1,0 mm; Vật liệu: Đồng nguyên chất (M1/M2); Áp suất thử nghiệm: 5,0 MPa

	44
	Ống đồng đỏ Ф22x20
	Ống đồng kỹ thuật điện lực; Đường kính ngoài (Phi_out): 22 mm; Đường kính trong (Phi_in): 20 mm; Độ dày thành ống: 1,0 mm; Vật liệu: Đồng nguyên chất (M1/M2); Áp suất thử nghiệm: 4,0 MPa

	45
	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф14/7
	Ống cách điện co nhiệt Polyolefin; Đường kính trước co: 14,0 mm; Đường kính sau co tối đa: 7,0 mm; Điện áp đánh thủng (Ubr): > 15 kV; Nhiệt độ co hoàn toàn: 125 độ C; Dải nhiệt độ vận hành: -55 đến +125 độ C

	46
	Ống ghen co ngót nhiệt  Ф6/3
	Ống cách điện co nhiệt Polyolefin; Đường kính trước co: 6,0 mm; Đường kính sau co tối đa: 3,0 mm; Điện áp đánh thủng (Ubr): > 15 kV; Nhiệt độ co hoàn toàn: 125 độ C; Dải nhiệt độ vận hành: -55 đến +125 độ C

	47
	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2
	Ống cách điện sợi thủy tinh phủ Silicone; Đường kính trong (Phi): 2,0 mm; Cấp chịu nhiệt: Cấp H (200 độ C); Điện áp đánh thủng: 2,5 kV; Độ bền kéo: Cao; Màu sắc: Trắng hoặc sọc đỏ

	48
	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф3
	Ống cách điện sợi thủy tinh phủ Silicone; Đường kính trong (Phi): 3,0 mm; Cấp chịu nhiệt: Cấp H (200 độ C); Điện áp đánh thủng: 2,5 kV; Độ bền kéo: Cao; Màu sắc: Trắng hoặc sọc đỏ

	49
	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф4
	Ống cách điện sợi thủy tinh phủ Silicone; Đường kính trong (Phi): 4,0 mm; Cấp chịu nhiệt: Cấp H (200 độ C); Điện áp đánh thủng: 2,5 kV; Độ bền kéo: Cao; Màu sắc: Trắng hoặc sọc đỏ

	50
	Thiếc hàn dây Ф1,0x1500
	Dây chì hàn có lõi nhựa thông (Solder wire); Đường kính (Phi): 1,0 mm; Thành phần: 63% Sn / 37% Pb; Nhiệt độ nóng chảy: 183 độ C; Hàm lượng flux lõi: 2,0%; Trọng lượng cuộn: 1500g
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	Thiếc hàn thanh 63/37 Sn
	Thanh thiếc hàn tinh khiết cao; Hình dạng: Dạng thanh (Bar); Thành phần: 63% Sn / 37% Pb; Nhiệt độ nóng chảy: 183 độ C; Độ tinh khiết kim loại: 99,9%; Ứng dụng: Hàn nhúng hoặc bể hàn tĩnh

	52
	Túi zip 200x300
	Túi nhựa PE tự khóa kín khí; Kích thước: 200 x 300 mm; Độ dày màng: 0,05 mm; Vật liệu: Polyethylene mật độ thấp (LDPE); Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C; Ứng dụng: Bảo quản linh kiện điện tử chống ẩm

	53
	Túi zip 300x400
	Túi nhựa PE tự khóa kín khí; Kích thước: 300 x 400 mm; Độ dày màng: 0,06 mm; Vật liệu: Polyethylene mật độ thấp (LDPE); Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C; Ứng dụng: Bảo quản tài liệu kỹ thuật và vật tư lớn

	54
	Vải phin trắng PT85
	Vải Cotton dệt mật độ cao; Thành phần: 100% Cotton; Trọng lượng: 85 g/m2; Độ trắng: > 80%; Đặc tính: Thấm hút dung môi cực tốt, không để lại bụi; Ứng dụng: Vệ sinh bề mặt quang học khí tài

	55
	Xà phòng bột OMO 770 g
	Chất tẩy rửa bề mặt dạng bột; Khối lượng tịnh (m): 770 g; Thành phần hoạt tính: Chất diện hoạt Anion; Độ pH (dung dịch 1%): 10,0 - 11,0; Khả năng hòa tan: Tan hoàn toàn trong nước; Chức năng: Vệ sinh bảo hộ lao động và sàn xưởng.

	56
	Xà phòng thơm Lifebuoy 90g
	Xà phòng thơm Lifebuoy 90g
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	Aceton CH3COCH3
	Dung môi hữu cơ tinh khiết hóa học; Hàm lượng hoạt chất chính (CH3COCH3): 99,5%; Khối lượng riêng ở 20 độ C (rho): 0,789 g/cm3; Nhiệt độ sôi (Tboil): 56,1 độ C; Độ ẩm tối đa (H2O): 0,3%

	58
	Chất tẩy rỉ RP-7
	Hợp chất tẩy rỉ và bôi trơn đa năng; Thành phần chính: Hydrocarbon và dầu chống rỉ; Điểm chớp cháy (Tflash): 40 độ C; Độ nhớt động học: 2,0 cSt; Khả năng đẩy nước: 100%; Trọng lượng tịnh: 350g

	59
	Chất tẩy sơn TASO-95
	Hóa chất bóc tách màng sơn công nghiệp; Trạng thái vật lý: Dạng lỏng sệt; Thời gian tác dụng: 5 - 15 phút; Bề mặt xử lý: Kim loại, bê tông; Hiệu quả tẩy: Các loại sơn Alkyd, Epoxy, PU; Định mức sử dụng: 1,0-2,0 m2/kg

	60
	Chất ức chế ô xy hoá UC-4
	Phụ gia chống ăn mòn bề mặt kim loại; Hàm lượng hoạt chất: > 90%; Khả năng bảo vệ bề mặt thép: Tối ưu trong môi trường ẩm; Độ pH: 7,0 - 9,0; Trạng thái: Chất lỏng không màu; Phương pháp thi công: Quét hoặc nhúng

	61
	Cồn Ethanol 96º
	Dung dịch cồn ethylic nồng độ cao; Hàm lượng Ethanol (C2H5OH): 96%; Tỷ trọng ở 20 độ C (rho): 0,807 g/cm3; Hàm lượng tạp chất không bay hơi: < 0,01%; Trạng thái: Lỏng trong suốt; Công dụng: Vệ sinh quang học

	62
	Dung môi NButylaxêtát C6H12O2
	Dung môi hữu cơ este tinh khiết; Hàm lượng hoạt chất: > 99%; Tỷ trọng ở 20 độ C: 0,880 g/cm3; Chỉ số khúc xạ: 1,394; Độ ẩm tối đa: 0,1%; Ứng dụng: Pha loãng sơn Nitrocellulose

	63
	Dung môi pha sơn PU-P1
	Dung môi hòa tan nhựa Polyurethane; Tốc độ bay hơi: Trung bình; Điểm chớp cháy (Tflash): 25 độ C; Độ tinh khiết: Cấp kỹ thuật; Khả năng tương thích: Nhựa PU 2 thành phần; Trạng thái: Lỏng không màu

	64
	Dung môi tẩy rửa APF 80/100
	Xăng nhẹ tẩy rửa kỹ thuật (Nefras); Khoảng nhiệt độ sôi: 80 - 100 độ C; Hàm lượng Hydrocarbon thơm: < 0,5%; Tỷ trọng: 0,700 g/cm3; Khả năng tẩy dầu mỡ: Rất mạnh; Ứng dụng: Vệ sinh linh kiện chính xác

	65
	Dung môi tuluen C6H5CH3
	Dung môi Hydrocarbon thơm tinh khiết; Hàm lượng Toluene: 99,8%; Tỷ trọng ở 20 độ C: 0,866 g/cm3; Nhiệt độ sôi: 110,6 độ C; Chỉ số khúc xạ: 1,496; Ứng dụng: Hòa tan nhựa và cao su
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	Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g
	Keo nhựa Epoxy dẻo tỷ lệ 3:1; Trọng lượng bộ: 750g; Thời gian đóng rắn (25 độ C): 12 - 24 giờ; Độ cứng Shore D: 80; Khả năng chịu nhiệt: 80 độ C; Độ xuyên thấu quang học: > 90%

	67
	Ethyl Axetat C4H8O2
	Dung môi hữu cơ este tốc độ bay hơi nhanh; Độ tinh khiết: 99,5%; Tỷ trọng: 0,902 g/cm3; Điểm sôi: 77,1 độ C; Giới hạn cháy nổ trong không khí: 2,2% - 11,5%; Ứng dụng: Làm sạch bề mặt trước khi dán

	68
	Keo P-66
	Keo dán tổng hợp hệ Solvent; Màu sắc: Vàng nhạt; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút; Lực liên kết: 1,5 kN/m; Độ nhớt: 3000 - 4500 cps; Ứng dụng: Dán da, gỗ, cao su công nghiệp

	69
	Keo PU-2
	Keo dán Polyurethane hai thành phần; Tỷ lệ pha trộn: Theo hướng dẫn Passport; Độ bền mối dán: Cao ở nhiệt độ thấp; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -60 đến +120 độ C; Khả năng chịu rung động: Tốt; Tiêu chuẩn: Hàng không

	70
	Keo cách điện TM-704 45g
	Silicone RTV cách điện dẫn nhiệt; Trọng lượng: 45g; Điện áp đánh thủng (Ubr): > 20 kV/mm; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -60 đến +250 độ C; Độ dẫn nhiệt: 0,6 W/m.K; Thời gian khô bề mặt: < 10 phút

	71
	Keo dán 502
	Keo tức thời gốc Cyanoacrylate; Thời gian đóng rắn: 3 - 5 giây; Độ nhớt: 2,0 - 5,0 cps; Lực kéo đứt (sigma): > 10 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 80 độ C; Trạng thái: Lỏng trong suốt

	72
	Keo dán sắt EPOXYFIX
	Hệ keo epoxy 2 thành phần cường độ cao; tỷ lệ pha trộn (A:B): 1:1 theo thể tích; thời gian đóng rắn sơ bộ (t)L 5-10 phút; độ bền kéo trượt: ≥ 20 Mpa; nhiệt độ vận hành (T):- 40°C đến +120°C; khả năng chịu áp suất: 1,5-2.0 Mpa
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	Keo Silicol Apollo A300
	Chất trám khe Silicone Axit một thành phần; Độ giãn dài tương đối: 450%; Thời gian lưu hóa bề mặt: 11 phút; Độ cứng Shore A: 20; Khả năng phục hồi co giãn: 100%; Nhiệt độ thi công: +5 đến +40 độ C

	74
	Sơn bông búa 8803
	Sơn phủ trang trí tạo hiệu ứng vân búa; Thành phần: Nhựa Alkyd biến tính; Thời gian khô bề mặt: 2 giờ; Độ bóng: Bán bóng; Đặc tính: Che lấp khuyết điểm bề mặt kim loại; Ứng dụng: Sơn vỏ tủ điện, bệ máy

	75
	Sơn bóng mau khô 1К
	Sơn phủ bảo vệ Acrylic một thành phần; Hàm lượng rắn: 45%; Thời gian khô chạm tay: 15 phút; Độ bóng (Góc 60 độ): > 90%; Khả năng kháng tia UV: Tốt; Ứng dụng: Phủ bóng bảo vệ lớp sơn màu

	76
	Sơn đen 2 thành phần 745TT32 Ral 9011
	Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Jet Black (RAL 9011); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền va đập: 50 kg.cm; Độ bám dính (Cross-cut): Điểm 0; Tiêu chuẩn: Chịu thời tiết khắc nghiệt

	77
	Sơn đen dầu nội Galan-510
	Sơn phủ Alkyd gốc dầu nội thất; Thời gian khô: 24 giờ; Độ phủ lý thuyết: 8,0 - 10,0 m2/kg; Màu sắc: Đen bóng; Khả năng chịu nước: Trung bình; Ứng dụng: Sơn bảo vệ cấu kiện kim loại tĩnh

	78
	Sơn đen mau khô GLASSO-1052
	Sơn Nitrocellulose công nghiệp nhanh khô; Thời gian khô hoàn toàn: 30 phút; Độ mịn: < 20 um; Màu sắc: Đen sâu; Khả năng chịu xăng dầu: Nhẹ; Ứng dụng: Sơn chi tiết máy nhỏ

	79
	Sơn đỏ 2 thành phần 745TT32 Ral 3020
	Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Traffic Red (RAL 3020); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền hóa chất: Kháng Skydrol và nhiên liệu; Dải nhiệt độ vận hành: -60 đến +120 độ C

	80
	Sơn đỏ mau khô GLASSO-1060
	Sơn Nitrocellulose công nghiệp nhanh khô; Thời gian khô hoàn toàn: 30 phút; Độ mịn: < 20 um; Màu sắc: Đỏ tín hiệu; Độ bóng: Cao; Ứng dụng: Sơn báo hiệu an toàn trên khí tài

	81
	Sơn ghi dầu nội Galan-531
	Sơn phủ Alkyd gốc dầu nội thất; Thời gian khô: 24 giờ; Độ phủ lý thuyết: 8,0 - 10,0 m2/kg; Màu sắc: Ghi xám (Grey); Khả năng chịu nước: Trung bình; Ứng dụng: Sơn bảo vệ vỏ thiết bị
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	Sơn lót VL-02
	Sơn lót kẽm lân (Wash Primer) chống rỉ; Thành phần: Nhựa Polyvinyl butyral và Axit Phosphoric; Thời gian khô: 15 - 30 phút; Độ dày màng sơn khô: 8,0 - 10,0 um; Ứng dụng: Tạo lớp bám dính cho nhôm và thép không gỉ
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	Sơn lót chống gỉ Rainbow-1020
	Sơn lót Epoxy giàu kẽm hai thành phần; Tỷ lệ pha trộn: 92% bột kẽm trong màng sơn khô; Thời gian khô chạm tay: 15 phút; Độ dày màng sơn khô: 50 um; Khả năng chịu nhiệt độ: 120 độ C; Đặc tính: Chống ăn mòn điện hóa cực tốt
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	Sơn tẩm phủ cách điện Acrylic melamin
	Véc ni cách điện sấy nóng kỹ thuật; Điện áp đánh thủng (Ubr): > 60 kV/mm; Nhiệt độ sấy định mức: 120 - 150 độ C; Cấp chịu nhiệt: Cấp F (155 độ C); Độ bền uốn màng sơn: 1,0 mm; Ứng dụng: Tẩm cuộn dây biến áp và rotor động cơ
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	Sơn vàng 2 thành phần 745TT32 Ral 1003
	Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Signal Yellow (RAL 1003); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền va đập: 50 kg.cm; Độ bám dính (Cross-cut): Điểm 0; Tiêu chuẩn: Chịu thời tiết khắc nghiệt
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	Sơn xám 2 thành phần 745TT32 Ral 7035
	Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Light Grey (RAL 7035); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền va đập: 50 kg.cm; Độ bám dính (Cross-cut): Điểm 0; Tiêu chuẩn: Chịu thời tiết khắc nghiệt
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	Sơn xanh 2 thành phần 745TT32 Ral 6011
	Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Reseda Green (RAL 6011); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền va đập: 50 kg.cm; Độ bám dính (Cross-cut): Điểm 0; Tiêu chuẩn: Chịu thời tiết khắc nghiệt
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	Sơn xanh lá cây GLASSO-1069
	Sơn Nitrocellulose công nghiệp nhanh khô; Thời gian khô hoàn toàn: 30 phút; Độ mịn: < 20 um; Màu sắc: Xanh lá cây (Green); Khả năng chịu xăng dầu: Nhẹ; Ứng dụng: Sơn các chi tiết nội thất buồng lái
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	Sơn xịt màu nhũ bạc A300
	Sơn phủ Acrylic dạng xịt nhanh khô; Thành phần: Nhựa Acrylic và bột nhôm siêu mịn; Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút; Độ phủ lý thuyết: 1,0 - 2,0 m2/bình; Áp suất bình xịt: 0,5 MPa; Ứng dụng: Sơn dặm vá bề mặt kim loại
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	Băng dán cách điện ЛЭТСАР-КФ-0,5
	Băng cao su silicone tự kết dính chịu nhiệt; Độ dày băng (d): 0,5 mm; Cường độ điện trường đánh thủng (Ebr): 20 kV/mm; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -50 đến +250 độ C; Độ giãn dài khi đứt: 300%; Khả năng chịu áp suất (P): 1,0 MPa
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	Bột sắt từ МП"ДИАГМА-1100"
	Bột từ tính kiểm tra khuyết tật mối hàn; Độ nhạy phát hiện vết nứt: Cấp 2; Kích thước hạt trung bình: 10 - 60 um; Độ từ thẩm tương đối (mu_r): > 4; Màu sắc chỉ thị: Đen; Nhiệt độ ứng dụng (T): -40 đến +50 độ C
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	Cao su 52-336/4 (H-10T)
	Tấm cao su làm kín chịu áp suất; Độ dày (d): 2,0 mm; Cường độ kéo đứt (sigma): 5,0 MPa; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -45 đến +70 độ C; Độ biến dạng nén ở 70 độ C: < 40%; Trọng lượng riêng: 1,3 g/cm3

	93
	Cao su H-1-Т
	Vật liệu cao su kỹ thuật thông dụng; Độ cứng Shore A: 60 - 75 Units; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -30 đến +80 độ C; Độ bền kéo (sigma): 4,0 MPa; Môi trường làm việc: Không khí, nước; Độ giãn dài: 200%
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	Cao su В-14-1 НТА
	Hợp chất cao su Fluoro-elastomer (Viton); Độ cứng Shore A: 75 - 85 Units; Nhiệt độ làm việc ổn định (Tmax): +200 độ C; Khả năng kháng axit và kiềm: Tối ưu; Độ bền kéo (sigma): 10,0 MPa; Áp suất làm việc tối đa (P): 15 MPa
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	Cao su ИРП-1078 А НТА
	Hợp chất cao su chịu dầu nhiên liệu; Độ cứng Shore A: 65 - 75 Units; Độ bền kéo tối thiểu (sigma): 8,0 MPa; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -50 đến +100 độ C; Môi trường làm việc: Dầu thủy lực, xăng; Độ biến dạng dư: < 25%
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	Cao su ИРП-1287 НТА
	Hợp chất cao su Fluorosilicone chịu hóa chất; Độ cứng Shore A: 70 - 80 Units; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -60 đến +200 độ C; Độ trương nở trong nhiên liệu phản lực: < 5%; Cường độ kéo đứt: 6,5 MPa; Tiêu chuẩn: Hàng không Nga
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	Cao su ИРП-1338 НТА
	Hợp chất cao su Silicone chịu nhiệt; Độ cứng Shore A: 60 - 70 Units; Độ bền kéo (sigma): 5,0 MPa; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -60 đến +250 độ C; Màu sắc: Trắng/Trong; Khả năng chịu ozon: Rất tốt
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	Cao su ИРП-1353 НТА
	Hợp chất cao su đặc chủng cường độ cao; Độ cứng Shore A: 75 - 85 Units; Độ bền kéo (sigma): 12,0 MPa; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -50 đến +130 độ C; Khả năng chịu mài mòn: Cao; Hệ số lão hóa nhiệt: 0,8
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	Cao su НО-68-1 НТА
	Hợp chất cao su Nitrile chịu lạnh; Độ cứng Shore A: 50 - 60 Units; Nhiệt độ vận hành tối thiểu (Tmin): -55 độ C; Độ bền kéo (sigma): 10,0 MPa; Độ giãn dài định mức: 300%; Ứng dụng: Gioăng làm kín tĩnh
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	Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x25
	Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 1,6 mm; Chiều dài thân (L): 25 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79
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	Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x32
	Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 1,6 mm; Chiều dài thân (L): 32 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79
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	Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x40
	Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 1,6 mm; Chiều dài thân (L): 40 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79
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	Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x36
	Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 2,0 mm; Chiều dài thân (L): 36 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79
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	Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x40
	Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 2,0 mm; Chiều dài thân (L): 40 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79
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	Dầu thủy lực ГОСТ 6974-75
	Chất lỏng thủy lực tinh khiết AMG-10; Độ nhớt động học ở -50 độ C: < 1250 cSt; Điểm chớp cháy (Tflash): > 92 độ C; Điểm đông đặc: -70 độ C; Khối lượng riêng ở 20 độ C: 0,850 g/cm3; Tiêu chuẩn: GOST 6794-75
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	Dây thép lò xo Б-2А-Ф1
	Sợi thép đàn hồi tôi luyện (Class B); Đường kính (Phi): 1,0 mm; Giới hạn bền kéo (sigma_b): 1600 - 1800 MPa; Độ bền mỏi: Cao; Xử lý bề mặt: Mạ kẽm bảo vệ; Tiêu chuẩn: GOST 9389-75
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	Keo bịt kín ВГО-1
	Silicone trám kín một thành phần; Dạng vật chất: Bột nhão màu trắng; Thời gian khô bề mặt: < 20 phút; Dải nhiệt độ làm việc (Top): -60 đến +250 độ C; Độ bền điện môi: 20 kV/mm; Đặc tính: Không ăn mòn đồng và bạc
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	Keo dán АК-20
	Keo Nitrocellulose kỹ thuật hàng không; Hàm lượng chất rắn: 18 - 22%; Thời gian khô hoàn toàn: 2 giờ; Độ bền dán (thép-thép): 1,0 MPa; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -60 đến +60 độ C; Tiêu chuẩn: GOST 22345-77

	109
	Nhôm tròn hợp kim Д16Т Ф20
	Thanh nhôm tròn kỹ thuật hàng không (Duralumin); Đường kính (Phi): 20 mm; Trạng thái nhiệt: T (Tôi cứng và hóa già tự nhiên); Giới hạn bền kéo (sigma_b): > 390 MPa; Độ dãn dài: 10 - 12%; Tiêu chuẩn: GOST 4784-97
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	Ống cao su cốt vải 2У6-15К
	Ống dẫn áp lực gia cường sợi dệt; Đường kính trong: 6,0 mm; Áp suất làm việc (Pmax): 1,5 MPa; Số lớp vải gia cường: 02 lớp; Dải nhiệt độ vận hành: -50 đến +100 độ C; Tiêu chuẩn: TU 38-105256-88

	111
	Ống cao su cốt vải 2У8-15К
	Ống dẫn áp lực gia cường sợi dệt; Đường kính trong: 8,0 mm; Áp suất làm việc (Pmax): 1,5 MPa; Số lớp vải gia cường: 02 lớp; Dải nhiệt độ vận hành: -50 đến +100 độ C; Tiêu chuẩn: TU 38-105256-88
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	Ống cao su cốt vải 2У10-15К
	Ống dẫn áp lực gia cường sợi dệt; Đường kính trong: 10,0 mm; Áp suất làm việc (Pmax): 1,5 MPa; Số lớp vải gia cường: 02 lớp; Dải nhiệt độ vận hành: -50 đến +100 độ C; Tiêu chuẩn: TU 38-105256-88
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	Ống cao su cốt vải 40У4-13К
	Ống dẫn áp lực gia cường sợi dệt; Đường kính trong: 40 mm; Áp suất làm việc (Pmax): 1,3 MPa (13 kgf/cm2); Số lớp vải gia cường: 04 lớp; Dải nhiệt độ vận hành: -50 đến +100 độ C; Tiêu chuẩn: TU 38-105256-88
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	Ống mềm ôxy РКП 12-12,0
	Ống dẫn khí nén cao áp gia cường thép; Đường kính trong: 12 mm; Áp suất làm việc danh định (Pnom): 12,0 MPa; Vật liệu lõi: Cao su chịu dầu khí; Lớp gia cường: Sợi thép bện; Tiêu chuẩn: Hàng không Nga
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	Ống mềm ôxy РКП 14-7,0
	Ống dẫn khí nén cao áp gia cường thép; Đường kính trong: 14 mm; Áp suất làm việc danh định (Pnom): 7,0 MPa; Vật liệu lõi: Cao su chịu dầu khí; Lớp gia cường: Sợi thép bện; Tiêu chuẩn: Hàng không Nga

	116
	Ống mềm ôxy РКП 8-12,0
	Ống dẫn khí nén cao áp gia cường thép; Đường kính trong: 8,0 mm; Áp suất làm việc danh định (Pnom): 12,0 MPa; Vật liệu lõi: Cao su chịu dầu khí; Lớp gia cường: Sợi thép bện; Tiêu chuẩn: Hàng không Nga
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	Thép tròn chịu nhiệt 12X18H10T - Ф10
	Thanh thép không gỉ Austenit chịu nhiệt; Đường kính (Phi): 10 mm; Thành phần: 12% Cr, 18% Ni, 10% Ti; Giới hạn bền kéo (sigma_b): 510 MPa; Nhiệt độ làm việc tối đa: 800 độ C; Tiêu chuẩn: GOST 5632-72

	118
	Thép tròn chịu nhiệt 12X18H10T - Ф32
	Thanh thép không gỉ Austenit chịu nhiệt; Đường kính (Phi): 32 mm; Thành phần: 12% Cr, 18% Ni, 10% Ti; Giới hạn bền kéo (sigma_b): 510 MPa; Nhiệt độ làm việc tối đa: 800 độ C; Tiêu chuẩn: GOST 5632-72

	119
	Vải chịu nhiệt НТ-7
	Vải sợi thủy tinh kỹ thuật đặc chủng; Định lượng: 250 g/m2; Nhiệt độ làm việc ổn định (Top): 450 độ C; Độ bền điện môi: 3,0 kV; Kiểu dệt: Dệt trơn (Plain weave); Ứng dụng: Cách nhiệt bọc ống xả động cơ

	120
	Vải tráng cao su АХКР
	Vải bạt kỹ thuật chống thấm xăng dầu; Vật liệu nền: Sợi tổng hợp; Lớp phủ: Cao su Nitrile (NBR); Độ bền kéo: 1200 N/5cm; Dải nhiệt độ vận hành (Top): -50 đến +70 độ C; Ứng dụng: Làm bạt che khí tài quân sự


Top of Form	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
· Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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